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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Về triển khai thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
Sở Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2020 - 2025

			                                   
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 
1. Công tác công bố chuẩn đầu ra
- Về công tác xây dựng và công bố chuẩn đầu ra
Trường đã phối hợp và thực hiện xây dựng, biên soạn, nghiệm thu chuẩn đầu ra cho các ngành nghề Công nghệ kỹ thuật Nhiệt; Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt; Công nghệ sơn tĩnh điện; Công nghệ mạ theo các chỉ định của Tổng cục GDNN. Trường được cấp giấy chứng nhận hoạt động GDNN với tổng cộng là 49 ngành nghề đào tạo, trong đó có 45 ngành nghề trình độ trung cấp, 45 ngành nghề trình độ cao đẳng. Chương trình đào tạo, Chuẩn đầu ra các ngành nghề đào tạo của Trường được xây dựng, biên soạn theo các Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017; Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 và các Thông tư quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
Sinh viên học tập tại trường được cung cấp đầy đủ các thông tin về chuẩn đầu ra thông qua các buổi hội họp, đối thoại, cổng thông tin điện tử của sinh viên, website của nhà trường. Thường xuyên rà soát và cập nhật đầy đủ, kịp thời nội dung khi có sự thay đổi về nội dung chương trình, chuẩn đầu ra.
- Về việc thực hiện cam kết chuẩn đầu ra
Hàng năm trường đều công khai và cam kết thực hiện chuẩn đầu ra của sinh viên cho toàn trường, bao gồm kiến thức, kỹ năng, thái độ, sức khỏe, khả năng làm việc và học tập nâng cao trình độ sau tốt nghiệp. Để thực hiện tốt công tác cam kết chuẩn đầu ra cho sinh viên, nhà trường đã thực hiện công tác lần vết sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, cung cấp và hướng dẫn sinh viên khai thác và sử dụng các tài khoản về học tập cho sinh viên theo dõi thường xuyên để nhằm giúp sinh viên kiểm soát và lập kế hoạch học tập phù hợp. Nhà trường vận hành các hệ thống quản lý đào tạo xuyên suốt để quản lý công tác đào tạo chặt chẽ và cung cấp đầy đủ thông tin cho giảng viên, sinh viên toàn trường nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.
2. Công tác đào tạo học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp ngành nghề đào tạo
- Về tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp
Tổng cộng toàn trường: 1.396/2.275 đạt 61,36%
- Về học sinh, sinh viên có việc làm 
- Về học sinh, sinh viên có việc làm phù hợp ngành nghề đào tạo 
3. Công tác thực hiện ngành trọng điểm
- Về công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp:
· Năm 2020 trường đăng ký đánh giá ngoài chất lượng cơ sở GDNN và chất lượng CTĐT nghề Công nghệ Chế tạo máy trình độ Cao đẳng. Kết quả đạt được: 91/100 đối với cơ sở GDNN, 96/100 đối với chương trình đào tạo. Được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở GDNN, chất lượng CTĐT nghề Chế tạo máy.
· Năm 2021 trường đăng ký đánh giá ngoài chất lượng CTĐT nghề Công nghệ Ô tô trình độ Cao đẳng và nghề Điện công nghiệp trình độ Cao đẳng. Kết quả đạt được: 94/100 đối với nghề Công nghệ Ô tô, 96/100 đối với nghề Điện công nghiệp. Được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT nghề Công nghệ Ô tô, chất lượng CTĐT nghề Điện công nghiệp.
· Năm 2022 trường có kế hoạch đăng ký đánh giá theo tiêu chí trường Cao đẳng chất lượng cao; đánh giá ngoài chất lượng CTĐT nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí trình độ Cao đẳng và nghề công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử trình độ Cao đẳng. Dự kiến đến tháng 12/2022 sẽ hoàn thành.
- Về công tác thực hiện ngành trọng điểm theo QĐ 1769/QĐ-BLĐTBXH ngày 25/11/2019  
Nhà trường tập trung đầu tư vào các ngành nghề trọng điểm của trường đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt, đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ công tác đào tạo cho sinh viên nhằm định hướng đào tạo các ngành nghề trọng điểm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của xã hội.
Trong 7 ngành nghề trọng điểm của trường được phê duyệt, nhà trường đã đăng ký đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và được đánh giá 3 ngành đạt chuẩn chất lượng chương trình đào tạo như ngành Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp. Trong năm 2022 trường tiếp tục đăng ký đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 2 ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.
III. ĐÁNH GIÁ
1. Mặt được
Công tác quảng bá, tư vấn tuyển sinh của Nhà trường luôn được đầu tư có bài bản, khoa học và hiệu quả.
2. Tồn tại, khó khăn, vướng mắc
· Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, với vị thế là trung tâm Kinh tế - Văn hóa - Khoa học kỹ thuật hàng đầu của cả nước, thành phố Hồ Chí Minh có hệ thống các trường Đại học và Giáo dục nghề nghiệp với qui mô lớn nhất cả nước, vì vậy trong công tác tuyển sinh đòi hỏi nhà trường phải nỗ lực về nhiều mặt, một phần do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên công tác tư vấn tuyển sinh đến các trường THCS, THPT và các Trung tâm GDTX rất hạn chế. Công tác tiếp cận học sinh để tư vấn, giới thiệu thông tin tuyển sinh của trường gặp nhiều khó khăn, do Ban Giám hiệu các trường hạn chế cho tiếp xúc với học sinh vì ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.
· Hoạt động hướng nghiệp của các trường THPT vẫn còn tập trung vào các trường đại học, hạn chế trong việc định hướng học nghề, lựa chọn học nghề là một lựa chọn cuối cùng khi không thể vào đâu học được.
· Không giới hạn nguyện vọng đăng ký đại học tạo cho thí sinh có quá nhiều cơ hội lựa chọn, lại thêm thời gian các đợt xét tuyển quá dài, nên đa phần các em nộp hồ sơ vào các trường đại học.
· Các trường đại học có sự thay đổi tuyển sinh theo hướng mở rộng, xét tuyển theo kết quả học bạ THPT, lấy tối đa số thí sinh dự tuyển nên sẽ tác động rất lớn đến công tác tuyển sinh cũng như chất lượng đầu vào của các trường giáo dục nghề nghiệp.
· Chương trình bổ sung kiến thức văn hóa THPT cho đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THCS chưa có quy định chính thức.
3. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế
Xây dựng chuyên trang về tuyển sinh của trường trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, …), thực hiện chuyên mục tuyển sinh trên website của trường để thực hiện công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh online; đăng ký sử dụng dịch vụ tiếp cận đến nhiều đối tượng trên các trang mạng xã hội để dễ dàng trong việc tiếp cận và trao đổi thông tin tuyển sinh. Tổ chức kết nối, chia sẻ thông tin tuyển sinh của nhà trường đến với các trường THPT, TTGDNN-GDTX và THCS trên địa bàn thành phố và các tỉnh thông qua các trang mạng xã hội của các trường THPT, TTGDNN-GDTX và THCS giúp thông tin tuyển sinh của nhà trường đến gần hơn với các em học sinh.
IV. ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ
	(Đề xuất, kiến nghị các giải pháp, phương hướng để tiếp tục thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2020 – 2025)  
Biểu 1. Quy mô đào tạo 08 trường cao đẳng, trung cấp công lập trực thuộc (PHÒNG TTGD-CTSV)
(Tính đến 30/06/2022)
	STT
	Trường
	Tổng số
	Phân theo trình độ (người)

	
	
	
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng

	Tổng cộng
	
	
	
	

	1
	Cao đẳng Kinh tế TP.HCM
	
	
	
	

	2
	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 
	
	
	
	

	3
	Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	
	
	

	4
	Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM
	
	
	
	

	5
	Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
	
	
	
	

	6
	Trung cấp KTKT Nguyễn Hữu Cảnh
	
	
	
	

	7
	Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12
	
	
	
	

	8
	Trung cấp Bách Nghệ TPHCM
	
	
	
	





Biểu 2. Công tác tuyển sinh, đào tạo
(Tính đến 30/06/2022)
	STT
	Trường
	Tuyển sinh năm 2021
	Tuyển sinh năm 2022

	
	
	Tổng 
chỉ tiêu
	Số 
nhập học
	Tỷ lệ
(%)
	Tổng 
chỉ tiêu
	Số 
nhập học
	Tỷ lệ
(%)

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	

	1
	Cao đẳng Kinh tế TP.HCM
	
	
	
	
	
	

	2
	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 
	
	
	
	
	
	

	3
	Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
	8675 
	4618
	53.23
	8675
	1240
	14.29

	4
	Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM
	
	
	
	
	
	

	5
	Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
	
	
	
	
	
	

	6
	Trung cấp KTKT Nguyễn Hữu Cảnh
	
	
	
	
	
	

	7
	Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12
	
	
	
	
	
	

	8
	Trung cấp Bách Nghệ TPHCM
	
	
	
	
	
	




Biểu 3. Việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp (TRUNG TÂM QHDN)
(Tính đến 30/06/2022)
	TT
	Trường
	Số tốt nghiệp
	Số có việc làm
	Số có việc làm đúng ngành nghề đào tạo (sau 6 tháng tốt nghiệp)

	
	
	
	Số lương
	Tỷ lệ
(%)
	Số lương
	Tỷ lệ
(%)

	Tổng cộng
	
	
	
	
	

	1
	Cao đẳng Kinh tế TP.HCM
	
	
	
	
	

	2
	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 
	
	
	
	
	

	3
	Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
	
	
	
	
	

	4
	Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM
	
	
	
	
	

	5
	Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
	
	
	
	
	

	6
	Trung cấp KTKT Nguyễn Hữu Cảnh
	
	
	
	
	

	7
	Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12
	
	
	
	
	

	8
	Trung cấp Bách Nghệ TPHCM
	
	
	
	
	





Biểu 4. Công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (PHÒNG KT&ĐBCL)
(Tính đến 30/06/2022)
	Trường
	Đạt chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ LĐTBXH (đánh dấu “X” vào ô tương ứng)
	Tên ngành đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo quy định của Bộ LĐTBXH (*)
	Tên ngành đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn khác (*)

	
	Đạt
	Chưa đạt
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	

	1
	Cao đẳng Kinh tế TP.HCM
	
	
	
	

	2
	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 
	
	
	
	

	3
	Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
	X
	
	+ Công nghệ Chế tạo máy
+ Điện công nghiệp
+ Công nghệ Ô tô
	Không có

	4
	Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM
	
	
	
	

	5
	Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
	
	
	
	

	6
	Trung cấp KTKT Nguyễn Hữu Cảnh
	
	
	
	

	7
	Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12
	
	
	
	

	8
	Trung cấp Bách Nghệ TPHCM
	
	
	
	


(*) Lưu ý: Ghi tên ngành cụ thể đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo hoặc ghi “Không có” trong trường hợp Trường không có ngành đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo


Biểu 5. Tình hình chất lượng đội ngũ (*)
(Tính đến 30/06/2022)
	TT
	Trường
	Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Nghiệp vụ
 sư phạm

	
	
	
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Dưới ĐH
	Có
	Không

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cao đẳng Kinh tế TP.HCM
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
	207
	7
	142
	58
	
	207

	

	4
	Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trung cấp KTKT Nguyễn Hữu Cảnh
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trung cấp Bách Nghệ TPHCM
	
	
	
	
	
	
	


(*) Không thống kê nhà giáo thỉnh giảng



Biểu 6. Triển khai thực hiện nội dung liên quan Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020 – 2025
(Tính đến 30/06/2022)
	Trường
	Chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GDĐT nhiệm kỳ 2020 - 2025

	
	Công bố chuẩn đầu ra và thực hiện đúng cam kết chuẩn đầu ra
(Có thực hiện/Không thực hiện)

	Tỷ lệ HSSV tốt nghiệp có việc làm phù hợp ngành nghề đào tạo
(%)
(TRUNG TÂM QHDN)
	Mã ngành trọng điểm theo QĐ 1769/QĐ-BLĐTBXH ngày 25/11/2019 

	
	
	
	Tổng số ngành có trong QĐ 1769
	Số ngành  trọng điểm đạt chuẩn kiểm định chương trình đào tạo

	Tổng cộng
	
	
	
	

	1
	Cao đẳng Kinh tế TP.HCM
	
	
	
	

	2
	Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 
	
	
	
	

	3
	Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
	Có thực hiện
	
	7
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	4
	Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM
	
	
	
	

	5
	Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
	
	
	
	

	6
	Trung cấp KTKT Nguyễn Hữu Cảnh
	
	
	
	

	7
	Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12
	
	
	
	

	8
	Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM
	
	
	
	




